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Kính gửi: Thầy cô giáo viên chủ nhiệm các lớp 

BCH Chi đoàn lâm thời các lớp 

Đoàn trường thông báo Kết quả Lớp cảm tình Đoàn đợt I năm học 2022 – 2023 với 

các nội dung cụ thể như sau: 

1. Số lượng đăng ký tham dự:  411 học sinh 

2. Số lượng tham dự:    315 học sinh 

3. Số lượng có kết quả Đạt:   120 học sinh (đảm bảo 50% tổng điểm Bài thu 

hoạch và nộp bài đúng thời hạn, danh sách đính kèm) 

Đoàn trường kính đề nghị thầy cô giáo viên chủ nhiệm và BCH Chi đoàn lâm thời các 

lớp theo dõi, đánh giá quá trình học tập, rèn luyện của 120 học sinh thuộc đối tượng Đoàn 

theo danh sách trên từ ngày 6/9/2022 đến ngày 19/9/2022 và phản hồi Kết quả đánh giá chính 

thức về Văn phòng đoàn để tổng hợp và chuẩn bị công tác tổ chức Lễ kết nạp Đoàn viên đợt 

I năm học 2022 – 2023. 
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STT Chi đoàn Họ và tên
Điểm số

(/20)

1 10A1 Trương Trọng Khải 11

2 10A1 Trần Minh Quang 14

3 10A1 Nguyễn Đình Chính 12

4 10A2 Nguyễn Trần Khánh Vy 14

5 10A2 Nguyễn Phạm Như Hảo 13

6 10A3 Tô Tiến Dũng 15

7 10A3 Trần Thụy Quỳnh Anh 12

8 10A3 Ngô Thị Quỳnh Lan 10

9 10A4 Phạm Văn Đức Hiệp 13

10 10A4 Huỳnh Gia Khánh Vy 15

11 10A4 Nguyễn Ngọc Hà 14

12 10A4 Đỗ Công Minh 15

13 10A4 Trần Kim Anh 11

14 10A5 Lê Nguyễn Quốc Khánh 13

15 10A5 Nguyễn Văn Minh Tín 11

16 10A5 Nguyễn Thị Ngọc 10

17 10A5 Đặng Hoàng Long 12

18 10A5 Nguyễn Thanh Hương 11

19 10A5 Trương Gia Thiện 14

20 10A5 Nguyễn Trần Linh Đan 11

21 10A5 Nguyễn Triệu Thiên Ân 14

22 10A6 Nguyễn Thị Minh Thư 14

23 10A6 Lê Đức Tiến 11

24 10A6 Nguyễn Vũ Trường Thụ 16

25 10A7 Lê Hữu Tuấn 17

26 10A7 Nguyễn Hoàng Phục Việt 15

27 10A9 Nguyễn Việt Tiến 16

28 10A9 Nguyễn Trung Hiếu 18

29 10A9 Võ Hoàng Thanh Thảo 15

30 10A10 Đào Lê Thanh Thảo 15

31 10A10 Phan Lê Nhật 13

32 10A11 Văn Hồng Minh 15

33 10A11 Lê Huỳnh Trúc Như 15

34 10A11 Ngô Trần Minh Ngọc 16

35 10A12 Hồ Ngọc Uyển Nhi 12

36 10A12 Ngô Mỹ Huyên 18

37 10A12 Hoàng Phạm Linh Đan 15

38 10A12 Vũ Hồng Hà My 11
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39 10A14 Hùynh Ngọc Yến Nhi 10

40 10A14 Bùi Minh Hoàng 13

41 10A14 Lê Nguyễn Quỳnh Anh 15

42 10A15 Nguyễn Quỳnh Như Ý 13

43 10A15 Trần Thị Như Quỳnh 10

44 10A15 Võ Kiều Thanh Trúc 11

45 10A15 Hà Thiên Anh 10

46 10A15 Nguyễn Tú Bảo Trân 16

47 10A15 Nguyễn Đình Khánh Trân 16

48 10A15 Đào Phạm Hồng Phương 12

49 10A15 Phạm Hồ Quốc Long 15

50 10A15 Đỗ Hoàng Minh Quân 16

51 10A15 Nguyễn Trần Kim Ân 16

52 10A15 Chung Khánh Vy 15

53 10A15 Huỳnh Phạm Thảo Ngọc 13

54 10A16 Khuất Ngọc Trâm 13

55 10A16 Đặng Hữu Tài 13

56 10A16 Ngô Nhật Nguyên 17

57 10A16 Phạm Thùy Phương Uyên 11

58 10A16 Nguyễn Đình Phương Thùy 14

59 10A16 Nguyễn Minh Kiệt 12

60 11A3 Nguyễn Châu Gia Phát 18

61 11A4 Huỳnh Lê Như Phúc 12

62 11A4 Đặng Lê Thanh Tú 12

63 11A7 Nguyễn Thị Thùy Trang 10

64 11A8 Nguyễn Thị Thu Thủy 15

65 11A9 Võ Thị Tuyết Anh 13

66 11A9 Nguyễn Cao Thanh Thủy 14

67 11A9 Lê Tấn Hữu Tình 11

68 11A10 Lương Quốc Dũng 15

69 11A10 Lê Nguyễn Hoàng Phúc 12

70 11A11 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 13

71 11A12 Hồ Thủy Tiên 12

72 11A12 Trần Tuấn Nghĩa 12

73 11A12 Tô Minh Quân 10

74 11A13 Phạm Viết Gia Huy 12

75 11A13 Lê Đức Hải Đăng 15

76 11A13 Đô Huy Hoàng 17

77 11A14 Hán Ngọc Khánh Linh 16

78 12A1 Đoàn Duy Minh Hiếu 13



79 12A1 Đinh Nguyễn Hữu Tường 16

80 12A2 Lê Việt Thái 14

81 12A2 Đào Nhật Phương 13

82 12A2 Đinh Ngọc Thanh Hiền 12

83 12A3 Nguyễn Lê Anh Thư 13

84 12A3 Vũ Thị Thảo Trang 13

85 12A3 Nguyễn Anh Đức 15

86 12A3 Huỳnh Minh Khôi 10

87 12A3 Trần Thị Thanh Ngân 14

88 12A3 Võ Như Diệu Anh 14

89 12A3 Nguyễn Lê Quỳnh Anh 15

90 12A5 Nguyễn Anh Huy 10

91 12A6 Dương Khắc Tỉnh 15

92 12A6 Nguyễn Trương Thiên Lực 16

93 12A6 Phan Nguyễn Ánh Quỳnh 13

94 12A6 Nguyễn Đăng Khuê 18

95 12A6 Nguyễn Ngọc Hân 14

96 12A6 Nguyễn Hoàng Thy Văn 11

97 12A6 Đặng Lương Hải Anh 12

98 12A6 Ngô Đức Huy 17

99 12A7 Đinh Văn Cường 13

100 12A8 Nguyễn Xuân Thảo Vy 11

101 12A8 Bùi Tị Kim Oanh 13

102 12A8 Nguyễn Thùy Dương 13

103 12A8 Ngô Xuân Dũ Thiện 10

104 12A8 Huỳnh Ngọc Phương Dung 17

105 12A8 Nguyễn Đình Mỹ Uyên 12

106 12A8 Lê Hữu Thịnh 13

107 12A8 Ngô Khánh Ngọc 10

108 12A9 Trần Thúc Thuận Việt 10

109 12A9 Lê Hoài Kim Uyên 11

110 12A10 Dương Cẩm Chi 12

111 12A10 Nguyễn Trần Thanh Sơn 16

112 12A10 Trần Tú Quyên 16

113 12A11 Phan Như Loan 12

114 12A11 Huỳnh Đỗ Minh Thư 11

115 12A12 Nguyễn Đăng Khoa 16

116 12A13 Nguyễn Anh Tính 14

117 12A13 Trần Ngọc Vy 11

118 12A13 Lê Minh Kỳ 15

119 12A14 Dương Ngọc Huyền 15

120 12A14 Nguyễn Ngọc Anh Thư 13


